
 ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG PHÚ SƠN         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /KH-UBND    Phú Sơn, ngày     tháng 01 năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 

Diệt chuột hại trên địa bàn phường Phú Sơn phục vụ sản xuất năm 2024 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 4227/KH-UBND ngày 13/12/2023 của UBND thị xã 

Bỉm Sơn về việc diệt chuột trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn phục vụ sản xuất năm 

2024. UBND phường Phú Sơn xây dựng Kế hoạch, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

 1. Mục đích. 

 - Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phòng trừ, diệt 

chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng. 

 - Xác định công tác diệt chuột là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Tổ chức 

các đợt diệt chuột tập trung trên địa bàn phường đúng thời điểm chuột chưa vào 

mùa sinh sản và giai đoạn chuyển tiếp giữa các mùa vụ sản xuất trong năm. 

 2. Yêu cầu. 

 - Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp diệt chuột, sử dụng các loại 

thuốc diệt chuột sinh học, các thuốc có chứa hoạt chất thế hệ mới nằm trong danh 

mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam. Diệt chuột cả ngoài 

đồng và trong khu dân cư, các cánh đồng, bờ mương, diện tích đất bỏ hoang,... 

 - Thực hiện diệt chuột phải được tiến hành liên tục trong suốt vụ nhưng cần 

xác định rõ các đợt cao điểm để phát động chiến dịch diệt chuột đồng loạt nhằm 

đạt hiệu quả cao. 

 - Thực hiện diệt chuột đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, 

gia súc và gia cầm; chú trọng bảo vệ hệ thống kênh mương, đường giao thông nội 

đồng và giữ vệ sinh môi trường. 

 II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH. 

 1. Công tác tuyên truyền. 

 Thường xuyên tuyên truyền sâu, rộng bằng nhiều hình thức: trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, các hội nghị, cuộc họp ở cơ sở, tờ rơi... nhằm nâng cao 

nhận thức cho cộng đồng về tác hại của chuột đối với sản xuất và đời sống; sự cần 

thiết của công tác diệt chuột và các biện pháp diệt chuột; trách nhiệm trong công 

tác diệt chuột để bảo vệ sản xuất và sức khỏe cộng đồng. Nghiêm cấm việc dùng 

điện để diệt chuột. 

 2. Quy mô triển khai. 

 Chuột là loài động vật di chuyển nhiều, nếu chỉ diệt chuột ở diện tích nhỏ thì 

sau một thời gian ngắn chuột ở khu vực xung quanh lại di chuyển tới sinh sôi nảy 
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nở và tiếp tục gây hại. Vì vậy hàng năm cần tổ chức diệt chuột trên phạm vi toàn 

phường tập trung ở các bờ kênh mương, bờ vùng, bờ thửa, gò, bãi cao, ven đê, ven 

đường đi lại, các xí nghiệp, nhà kho, nhà xưởng, khu dân cư, trang trại, vùng sản 

xuất rau màu. 

 3. Biện pháp diệt chuột. 

 3.1. Biện pháp canh tác. 

 Tiến hành vệ sinh đồng ruộng, phát quang bờ bụi để hạn chế nơi cư trú và 

sinh sản của chuột. Thời vụ gieo trồng tập trung, thu hoạch đồng loạt nhằm cắt đứt 

nguồn thức ăn liên tục trên đồng ruộng của chuột. 

 3.2. Biện pháp vật lý, cơ học. 

 Sử dụng các loại bẫy diệt chuột như: bẫy kẹp, bẫy lồng, bẫy bán nguyệt, bẫy 

dính đặt cạnh lối đi của chuột và nơi chuột gây hại; đào bắt, hun khói hoặc đổ nước 

vào hang để bắt chuột. 

 3.3. Biện pháp sinh học. 

 Khuyến khích nông dân nuôi đàn chó, mèo; tuyên truyền nông dân bảo vệ, 

không săn bắt, giết thịt các loài thiên địch của chuột có trong tự nhiên. 

 3.4. Biện pháp sử dụng thuốc diệt chuột. 

 Sử dụng các loại thuốc hóa học có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật 

được phép sử dụng tại Việt Nam, ít độc hại với môi trường như: Thuốc có hoạt 

chất Bromadiolone (Antimice 0.006GB, Cat 0.25WP, Broma 0.005AB, Killrat 

0.005 Wax block …); hoạt chất Brodifacoum (Forwarat 0.005%, Klerat® 0.005% 

Wax block bait,…); hoạt chất khác (Racumin 0.75TP, ....). Dùng luân phiên các 

loại thuốc trên sẽ cho kết quả diệt chuột cao hơn. 

* Đặc điểm thuốc diệt chuột Broma 0,005 AB. 

- Mô tả chi tiết:  

+ Broma 0,005AB là thuốc diệt chuột nhóm chống đông máu thế hệ mới gây 

xuất huyết nội tạng.  

+ Chỉ sau 1 lần ăn chuột sẽ chết từ 90-100% trong vòng 3-6 ngày, khiến 

chuột và đồng loại không nghi ngờ gì, tăng hiệu quả diệt chuột.  

+ Gói thuốc đã trộn sắn 02 loại hạt là hạt thóc và hạt mạch cùng phụ gia đảm 

bảo hấp dẫn loài chuột.  

+ Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, đã được cấp đăng ký mã số, mã 

vạch, cấp chứng nhận hợp quy. 

- Thành phần:  

+ Bromadiolone 0,005w/w.  

+ Hạt ngũ cốc và phụ gia 99,995%. 

- Cách dùng:  
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+ Chia gói thuốc thành từng đống (mô), khoảng 5 đến 10gr/đống đặt cách 

nhau 5-10m. Tùy theo mật độ chuột nhiều hay ít để đặt bả (mật độ càng cao thì đặt 

bả càng nhiều).  

+ Đặt bả nơi khô ráo, trước cửa hang và dọc đường đi lại của chuột. Chiều 

tối đặt, sáng sớm hôm sau kiểm tra thu gom bả. Nếu chuột đã ăn hết thì phải đặt 

tiếp đến khi nào dừng ăn thì thôi. 

- Hướng dẫn an toàn:  

+ Mang găng tay và thiết bị bảo hộ khi sử dụng, sau khi sử dụng xong phải 

rửa tay ngay.  

+ Thu gom xác chuột và thuốc thừa đem tiêu hủy xa nguồn nước và khu dân 

cư, chôn sâu 40cm. 

4. Số lượng thuốc cần thực hiện. 

 Tổng khối lượng thuốc diệt chuột Broma 0,005AB cần thực hiện là: 321kg. 

5. Thời gian triển khai thực hiện. 

 Thời gian tổ chức ra quân diệt chuột đồng loạt trên địa bàn toàn phường 

theo Kế hoạch của Thị xã tập trung từ ngày 25/12/2023 - 10/01/2024. 

Trên địa bàn phường sẽ thực hiện diệt chuột đồng loạt từ ngày 08/01 - 

10/01/2024. 

Cụ thể:  

- Ngày 08/01/2024, UBND phường nhận thuốc diệt chuột về phường và cấp 

phát thuốc tại Hội trường UBND phường cho các khu phố, tổ dịch vụ, đơn vị, 

doanh nghiệp, nhà hàng,…vv.  

- Ngày 09 - 10/01/2024: Tổ chức diệt chuột trên địa bàn toàn Phường. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. UBND phường: 

UBND phường kiện toàn Ban chỉ đạo diệt chuột, xây dựng kế hoạch triển 

khai thực hiện, phân công cán bộ phụ trách địa bàn chỉ đạo, kiểm tra ở các khu 

phố; cán bộ chỉ đạo trực tiếp kiểm tra công tác đánh chuột ở các khu dân cư, từng 

xứ đồng; chỉ đạo thu gom xử lý xác chuột…vv. Phối hợp với Hội nông dân phường 

phân công cán 4 bộ Hội tham gia diệt chuột ở các xứ đồng. Phân bổ số lượng thuốc 

diệt chuột cho các khu phố. 

*Lực lượng tham gia đánh chuột: 

- Trong khu dân cư: Ông tổ trưởng tổ An ninh xã hội tổ chức phát mồi đến 

từng hộ gia đình (Phải có danh sách ký nhận và cam kết sử dụng thuốc ngay sau 

khi phát và đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật đã hướng dẫn) dưới sự chỉ đạo trực 

tiếp của Trưởng các khu phố và cán bộ phụ trách địa bàn. Trưởng các khu phố 

nhận và phân phát mồi cho các khu dân cư và phải đảm bảo các hộ đều đủ mồi để 

diệt chuột; đồng thời kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả cũng như công tác 

đảm bảo an toàn trong công tác diệt chuột ở khu phố mình. 
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- Trên các xứ đồng: Giao Trưởng khu phố kiêm Tổ trưởng tổ dịch vụ tổ chức 

diệt chuột trên tất cả các xứ đồng đảm bảo hiệu quả cao nhất theo hướng dẫn biện 

pháp diệt chuột nêu trên, trong đó lực lượng chính đi đặt mồi diệt chuột là chi hội 

trưởng các chi hội đoàn thể ở khu phố và tổ dịch vụ Nông nghiệp…vv trực tiếp đi 

đặt mồi và thu mồi, thu và chôn xác chuột. 

UBND phường giao cho cán bộ Công chức Văn phòng và cán bộ thú y trực 

tiếp phát thuốc chuột đảm bảo đủ để diệt chuột trên các xứ đồng và kiểm tra công 

tác diệt chuột ở các khu phố, tổ dịch vụ Nông nghiệp. 

(Riêng các khu trang trại, cơ quan, đơn vị Doanh nghiệp, trường học giao 

cho Đ/c Hường cán bộ hợp đồng thú y tổ chức cấp phát thuốc diệt chuột và hướng 

dẫn diệt chuột đảm bảo an toàn theo các biện pháp diệt chuột; Đối với khu trang 

trại giao đồng chí Hường cấp phát thuốc và hướng dẫn các hộ diệt chuột). 

* Đài truyền thanh phường, khu phố tập trung tuyên truyền ngày ra quân 

đánh chuột đồng loạt trên địa bàn phường; sự phát sinh, phát triển, tác hại do chuột 

gây ra đối với hoa màu và sức khoẻ con người; vai trò tác dụng, lợi ích của công 

tác tiêu diệt chuột hại và trách nhiệm của mỗi tổ chức, người dân trong phòng trừ 

chuột hại để mọi người hiểu đúng, thấy được trách nhiệm của mình và tích cực 

tham gia diệt chuột, hình thành phong trào diệt chuột trong toàn dân; công tác đảm 

bảo an toàn tuyệt đối cho người và vật nuôi, cây trồng trong quá trình tổ chức diệt 

chuột. 

* Đề nghị Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ phường đến 

khu phố tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia 

chiến dịch diệt chuột để bảo vệ sản xuất và sức khỏe trong cộng đồng dân cư. 

2. Các khu phố. 

- Thành lập tiểu ban chỉ đạo diệt chuột của khu phố do Ông, bà Trưởng khu 

phố làm trưởng tiểu ban, phân công các thành viên trong tiểu ban phụ trách các tổ 

ANXH trong công tác diệt chuột. 

- Tuyên truyền về sự phát sinh, phát triển, tác hại do chuột gây ra đối với 

hoa màu và sức khoẻ con người, thu gom thực phẩm thừa không để chuột ăn trước 

khi đánh bằng mồi, xác định địa điểm để đặt mồi nơi thường xuyên chuột qua lại. 

- Trong quá trình tổ chức diệt chuột phải làm tốt công tác tuyên truyền cho 

mọi người dân nắm được thời gian, biện pháp, tác dụng của thuốc diệt chuột, đảm 

bảo an toàn tuyệt đối cho người, gia súc, gia cầm, vật nuôi trên địa bàn phường. 

- Tổ chức cấp phát thuốc diệt chuột đến từng hộ gia đình (đánh trong khu 

dân cư phải có chữ ký nhận của đại diện hộ dân); tổ dịch vụ các khu phố tập trung 

diệt chuột trên các xứ đồng; phải diệt chuột đồng loạt trong cả khu vực lớn để 

chuột  không di chuyển tới nơi khác (nơi không có mồi diệt chuột). Khi chia mồi 

phải đeo khẩu trang, găng tay bằng ni lông để chia mô bả. 
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- Sau khi đánh phải tổ chức thu mồi thừa; sau 6 đến 10 ngày các khu phố 

phải tổ chức thu gom xác chuột để chôn lấp tập trung (chọn nơi chôn xác chuột 

phải xa khu dân cư, công trình văn hoá, trường học, trạm y tế …). Đào hố để chôn, 

thể tích của hố chôn ít nhất phải gấp từ 3 - 4 lần thể tích của số lượng chuột cần 

chôn lấp, rải vôi bột xuống đáy hố, cho xác chuột xuống hố, rải vôi bột lên trên xác 

chuột sau đó mới lấp đất (bề dày lớp đất lấp phải từ 0,5 - 0,6m) và tiếp tục rắc vôi 

bột lên trên. 

- Kết thúc đợt diệt chuột các khu phố, tổ dịch vụ phải báo cáo đánh giá kết 

quả tổ chức diệt chuột gửi về UBND phường trước ngày 12/01/2024 để UBND 

phường tổng hợp báo cáo Thị xã. 

3. Kinh phí tổ chức thực hiện. 

- Ngân sách thị xã hỗ trợ 100% kinh phí mua thuốc diệt chuột đối với diện 

tích đất sản xuất nông nghiệp. Ngân sách phường hỗ trợ 100% kinh phí mua thuốc 

diệt chuột đối với khu dân cư. 

- Các khu phố căn cứ vào số lượng người huy động tham gia diệt chuột (khu 

dân cư và ngoài đồng) lập danh sách công thực tế trình UBND phường phê duyệt 

để xây dựng phương án huy động kinh phí đối với các hộ trong khu dân cư và từ 

đầu sào đối với diện tích đất sản xuất nông nghiệp để chi trả công cho các lực 

lượng trực tiếp tham gia diệt chuột của khu phố. 

- Các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hàng mua thuốc diệt chuột phải đóng 

100% kinh phí. Giá mua thuốc theo báo giá là 120.000 đ/kg. 

Đây là nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế, phòng tránh 

lây lan các loại dịch bệnh, bảo vệ mùa màng do chuột gây ra; yêu cầu các khu phố, 

tổ dịch vụ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học nghiêm túc thực hiện./ 

 

Nơi nhận:                     KT. CHỦ TỊCH 

- Phòng Kinh tế thị xã;                     PHÓ CHỦ TỊCH 

- TTr Đảng ủy, HĐND phường; 

- Các CQ, doanh nghiệp; 

- Các khu phố; 

- Lưu: VT. 

 

                   Nguyễn Văn Lương 
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